
Chương IV: BIỂU MẪU MỜI THẦU

Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô 
tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).

STT Danh mục hàng 
hóa(1)

Đơn vị tính Khối lượng
Mô tả hàng 

hóa(2)
Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)

(3)

Địa điểm dự 
án

Ngày giao hàng(4)

Ngày giao 
hàng sớm 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Ngày giao 
hàng muộn 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

1 Màn hình Led hội 
trường: 02 màn 
hình (Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 10,0352 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh Số 
179 đường 
Xuân Diệu, 

Phường 
Thành Sen, 

Tỉnh Hà Tĩnh

1 30

2 Màn hình Led 
phòng họp (Thuế 
tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 

m2 4,608 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh Số 
179 đường 
Xuân Diệu, 

Phường 
Thành Sen, 

1 30
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STT Danh mục hàng 
hóa(1)

Đơn vị tính Khối lượng
Mô tả hàng 

hóa(2)
Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)

(3)

Địa điểm dự 
án

Ngày giao hàng(4)

Ngày giao 
hàng sớm 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Ngày giao 
hàng muộn 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

quá 20.520.000/
m2)

Tỉnh Hà Tĩnh

3 Màn hình Led sân 
khấu (Thuế cơ sở 
1 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 16,5376 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 1 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 17, 

đường La Sơn 
Phu Tử, 
Phường 

Thành Sen, 
tỉnh Hà Tĩnh

1 30

4 Màn hình Led: 02 
cánh gà (Thuế cơ 
sở 1 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 7,7824 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 1 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 17, 

đường La Sơn 
Phu Tử, 
Phường 

Thành Sen, 
tỉnh Hà Tĩnh

1 30

5 Màn hình Led 
phòng họp (Thuế 
cơ sở 1 tỉnh Hà 
Tĩnh) (Thuế tỉnh 

m2 4,608 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 1 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 17, 

đường La Sơn 

1 30
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STT Danh mục hàng 
hóa(1)

Đơn vị tính Khối lượng
Mô tả hàng 

hóa(2)
Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)

(3)

Địa điểm dự 
án

Ngày giao hàng(4)

Ngày giao 
hàng sớm 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Ngày giao 
hàng muộn 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Hà Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

Phu Tử, 
Phường 

Thành Sen, 
tỉnh Hà Tĩnh

6 Màn hình Led hội 
trường (Thuế cơ 
sở 2 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 11,4688 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 2 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 85 
Lý Tự Trọng 
– xã Thạch 

Hà - tỉnh Hà 
Tĩnh

1 30

7 Màn hình Led 
phòng họp (Thuế 
cơ sở 2 tỉnh Hà 
Tĩnh) (Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 3,6864 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 2 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 85 
Lý Tự Trọng 
– xã Thạch 

Hà - tỉnh Hà 
Tĩnh

1 30

8 Bảng Led trên mái 
sảnh (Thuế cơ sở 

m2 6,144 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 2 tỉnh Hà 

1 30
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STT Danh mục hàng 
hóa(1)

Đơn vị tính Khối lượng
Mô tả hàng 

hóa(2)
Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)

(3)

Địa điểm dự 
án

Ngày giao hàng(4)

Ngày giao 
hàng sớm 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Ngày giao 
hàng muộn 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

2 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Giá trị không 
được vượt quá 
10.260.000/m2)

Tĩnh, Số 85 
Lý Tự Trọng 
– xã Thạch 

Hà - tỉnh Hà 
Tĩnh

9 Màn hình Led hội 
trường (Thuế cơ 
sở 3 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 16,5376 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 3 tỉnh Hà 
Tĩnh, Đường 
Nguyễn Đổng 
Chi phường 
Nam Hồng 

Lĩnh- tỉnh Hà 
Tĩnh

1 30

10 Màn hình Led 
phòng họp (Thuế 
cơ sở 3 tỉnh Hà 
Tĩnh) (Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 4,608 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 3 tỉnh Hà 
Tĩnh, Đường 
Nguyễn Đổng 
Chi phường 
Nam Hồng 

Lĩnh- tỉnh Hà 
Tĩnh

1 30

11 Màn hình Led hội m2 10,752 Theo quy định Tại Thuế cơ 1 30
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STT Danh mục hàng 
hóa(1)

Đơn vị tính Khối lượng
Mô tả hàng 

hóa(2)
Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)

(3)

Địa điểm dự 
án

Ngày giao hàng(4)

Ngày giao 
hàng sớm 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Ngày giao 
hàng muộn 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

trường (Thuế cơ 
sở 4 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

tại Chương V sở 4 tỉnh Hà 
Tĩnh, Thôn 3 

– xã Sơn 
Giang - tinh 

Hà Tĩnh

12 Màn hình Led 
phòng họp (Thuế 
cơ sở 4 tỉnh Hà 
Tĩnh) (Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 3,6864 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 4 tỉnh Hà 
Tĩnh, Thôn 3 

– xã Sơn 
Giang - tinh 

Hà Tĩnh

1 30

13 Màn hình Led hội 
trường (Thuế cơ 
sở 5 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/

m2 14,7456 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 5 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 48, 
đường Trần 

phú, xã 
Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh

1 30
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STT Danh mục hàng 
hóa(1)

Đơn vị tính Khối lượng
Mô tả hàng 

hóa(2)
Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)

(3)

Địa điểm dự 
án

Ngày giao hàng(4)

Ngày giao 
hàng sớm 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Ngày giao 
hàng muộn 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

m2)

14 Màn hình Led 
phòng họp  (Thuế 
cơ sở 5 tỉnh Hà 
Tĩnh) (Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 4,608 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 5 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 48, 
đường Trần 

phú, xã 
Hương Khê, 
tỉnh Hà Tĩnh

1 30

15 Màn hình Led hội 
trường (Thuế cơ 
sở 6 tỉnh Hà Tĩnh) 
(Thuế tỉnh Hà 
Tĩnh) (Giá trị 
không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

m2 12,288 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 6 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 47- 

Đường Lê Đại 
Hành Phường 
Sông Trí- tỉnh 

Hà Tĩnh

1 30

16 Màn hình Led 
phòng họp (Thuế 
cơ sở 6 tỉnh Hà 
Tĩnh) (Thuế tỉnh 
Hà Tĩnh) (Giá trị 

m2 4,608 Theo quy định 
tại Chương V

Tại Thuế cơ 
sở 6 tỉnh Hà 
Tĩnh, Số 47- 

Đường Lê Đại 
Hành Phường 

1 30
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STT Danh mục hàng 
hóa(1)

Đơn vị tính Khối lượng
Mô tả hàng 

hóa(2)
Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 
hóa (nếu có)

(3)

Địa điểm dự 
án

Ngày giao hàng(4)

Ngày giao 
hàng sớm 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

Ngày giao 
hàng muộn 

nhất[ghi số ngày: 
kể từ ngày hợp đồng 
có hiệu lực hoặc kể 
từ ngày chủ đầu tư 
yêu cầu giao hàng 
đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần]

không được vượt 
quá 20.520.000/
m2)

Sông Trí- tỉnh 
Hà Tĩnh

 Ghi chú:
 (1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
 (2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.
 (3) Áp dụng trong các trường hợp:
 - Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải 
chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu 
không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
 Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
 - Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 
của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
 Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
(4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.
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Mẫu số 01D – Các dịch vụ liên quan(1)

Yêu cầu dịch vụ liên quan: Không
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Mẫu số 01E – Vật tư, phụ tùng thay thế

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế)

Có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế: Không
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